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Lời tựa 

Rất nhiều người do cảm nhận sâu sắc đời 
người là vô thường ngắn ngủi, nhiều đau khổ, lo 
buồn mà tiến tới học Phật, mong mỏi có thể từ 
trong Phật pháp, vượt thoát sự trôi lăn trong luân 
hồi, sinh tử không làm chủ được. Thế nhưng, 
người học Phật thì nhiều, còn thực sự có thể đạt 
được thành tựu để an tâm lại khó kiếm được một 
người, đây là một điều mà chúng ta cần phải suy 
nghĩ cho kỹ. 

Mọi người đều biết, thuốc không đúng bệnh 
thì bệnh tình khó thuyên giảm, đạo lý cũng như 
vậy. Hành giả lựa chọn pháp môn nếu trái ngược 
với căn cơ của mình thì khó tránh khỏi việc ‘Dã 
tràng se cát’, chỉ lần lữa hết thời gian, thậm chí 
tâm ý chán nản, thoái thất sơ tâm. Điều này đáng 
tiếc biết bao! 

Đức Phật thuyết pháp có tám vạn bốn nghìn 
pháp môn, đại khái phân biệt có khó và dễ; nếu 
xét chúng sinh trong thời mạt pháp phiền não, 
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nghiệp chướng sâu nặng, sinh mạng ngắn ngủi, 
người trí đều biết phải bỏ khó mà chọn dễ. 

Điều này cũng như thân bị bệnh nặng thì 
chẳng nên trèo non lội suối, lãng phí thời gian tổn 
hao sức lực, mà nên chọn con đường tắt dễ đi mau 
đến, để cầu thầy chữa bệnh. Thế nên, đức Phật 
dùng lòng đại bi đặc biệt vì chúng ta rộng khai mở 
pháp môn Tịnh độ, nhiếp thọ tất cả chúng sinh 
niệm Phật vãng sinh Tịnh độ không còn sót một 
ai. 

Nhưng, người niệm Phật tuy nhiều song có 
thể khẳng định ‘bình sanh nghiệp thành’ để ngay 
trong cuộc sống bình thường an tâm niệm Phật 
thì lại rất ít. Suy xét nguyên nhân của việc này, 
phần nhiều đều là do lý giải văn kinh không được 
chính xác, ưu tư vì khó đạt đến ‘nhất tâm bất loạn’, 
khó biết tiêu chuẩn ‘thiện căn phước đức’ nên lo 
lắng không an, tình cảnh như thế khiến người gấp 
sách thở dài. 

Đồng cảm sâu sắc với điều này nên pháp sư 
Huệ Tịnh bỏ tâm huyết trong mấy năm, đem giáo 
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pháp Tịnh Độ thuần chánh của đại sư Thiện Đạo 
bị thất truyền từ cuối đời Đường, Trung Quốc, 
chỉnh lý, trình bày, biên tập lại thành hàng loạt 
mục sách, để cho tất cả người học Phật, niệm Phật 
đều có thể nhân đây mà vén màn mây thấy ánh 
trăng, cùng được nhiếp thủ trong đại nguyện của 
đức Phật A-di-đà, cùng sinh về thế giới Cực Lạc, 
nơi ‘không có các điều khổ chỉ hưởng những điều 
vui’, vĩnh viễn được Bất thoái chuyển, thành tựu 
quả Phật. 

Mạt học vừa thấy loạt tùng thư này, lòng rất 
vui mừng cho nên chẳng ngại kiến thức nông cạn, 
phát tâm đem những quyển sách nói về giáo pháp 
Tịnh Độ thuần chánh, về những vấn đề người mới 
học Phật còn nghi hoặc và quan tâm, trích dẫn, 
biên soạn lại thành hai quyển sách nhỏ ‘Niệm 
Phật nhất định vãng sanh’ và ‘Niệm Phật một 
môn thâm nhập’. Nguyện cho tất cả người có 
duyên, dù bận rộn cũng có thể bỏ túi hai quyển 
sách này, tùy thời để đọc, không bị lệch hướng, 
xuôi vào cửa Tịnh Độ, nếm được pháp hỷ viên 
đốn, thù thắng, giản dị, ổn thỏa của pháp môn 
Tịnh Độ; trong sinh hoạt được an tâm niệm Phật. 
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Thứ nữa là không phụ lòng từ bi của đức Phật 
Thích-ca-mâu-ni đã tuyên giảng pháp môn Tịnh 
Độ, cũng là khế hợp với tay vàng rủ xuống và tiếng 
kêu gọi tha thiết của đức Phật Di-đà. 

Nam-mô A-di-đà Phật! 

Cư sĩ Tây Liên 
27/07/2008 tại Ottawa, Canada.
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I. Bài kệ ‘Niết-bàn chánh nhân’ của Đại 

sư Thiện Đạo 

Pháp Sự Tán của Đại sư Thiện Đạo dùng hình 

thức kệ tán để giải thích ý nghĩa trọng yếu của kinh 

A-di-đà, trong đó có bốn câu vô cùng nổi tiếng, 

cũng là để giải thích đoạn kinh nói về chánh nhân 
vãng sanh ‘ít thiện căn thì chẳng được vãng sanh, 
chấp trì danh hiệu nhất tâm bất loạn thì được vãng 
sanh’ trong kinh A-di-đà (Thiện Đạo Đại sư toàn tập, 

tr. 437) : 

Cực Lạc là Niết-bàn vô vi 
Tùy duyên tạp thiện, khó vãng sanh; 

Vì thế Như Lai chọn pháp yếu, 

Dạy niệm Di-đà chuyên càng chuyên. 

1. Niết-bàn Báo độ 

‘Cực Lạc vô vi, Niết-bàn giới’, Đại sư Thiện 
Đạo phán định thế giới Cực Lạc là cảnh giới Báo 
độ, cảnh giới Niết-bàn. ‘Vi’ là tạo tác, ‘Vô vi’ là xa 
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 I. Bài kệ ‘Niết-bàn chánh nhân’ của Đại sư Thiện Đạo 

rời sự tạo tác của con người, là sự triển hiện tự 
nhiên của tánh công đức. Tất cả sự tạo tác, đều là 
hữu vi, không phải vô vi. Thí như chúng ta xây 
một tòa lầu, nó là pháp hữu vi, tương lai sẽ bị diệt; 
chúng ta xây một ngôi tự viện, tự viện này rồi cũng 
hư hao hoang phế theo thời gian, vì chúng đều là 
pháp hữu vi. 

Chỉ có Phật tánh là vô vi, thế giới Cực Lạc là 
vô vi, là cảnh giới Niết-bàn. Niết-bàn thì bất sanh 
bất diệt, không suy không biến, pháp thường trụ 
như thế. Tất nhiên, việc này hơi khó lý giải, vì đây 
là cảnh giới của cõi nước Phật, vô cùng cao siêu 
mầu nhiệm, là cảnh giới mà nơi đó Phật tánh hoàn 
toàn triển hiện. 

2. Tạp thiện chẳng sanh 

Cảnh giới của cõi Phật cao siêu mầu nhiệm 
như vậy, nên Đại sư nói ‘tùy duyên tạp thiện khó 
vãng sanh’ là để giải thích câu ‘bất khả dĩ thiểu 
thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bỉ 
quốc’. Ngài dùng bốn chữ ‘tùy duyên tạp thiện’ để 

nói ‘thiểu thiện căn phước đức nhân duyên’—
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(chẳng thể dùng chút ít thiện căn phước đức nhân 
duyên mà được sanh về nước kia). 

 ‘Tùy duyên tạp thiện’ là gì? Tùy duyên là 
không chuyên niệm danh hiệu Phật A-di-đà mà 
tùy theo hứng thú, sở thích, hoàn cảnh của mình, 
gặp cái này học cái này, gặp cái kia học cái kia; tạp 
là pháp này cũng tu, pháp kia cũng tu, mà các 
pháp tu đều là pháp thiện, nên gọi là ‘thiện’. Dùng 
sự tùy duyên tạp thiện của phàm phu chúng ta 
(Đại sư Đàm Loan gọi đó là ‘công đức không 
thật’), mà muốn vãng sanh về cõi Niết-bàn thì 
không thể nào! Vì thế, Đại sư nói ‘khó vãng sanh’, 
e rằng các ngươi không thể vãng sanh! 

Đại sư Thiện Đạo giảng rất uyển chuyển, ý của 
ngài là muốn chúng ta bỏ hẳn sự tùy duyên tạp 
thiện, mà chỉ nên chuyên tu niệm Phật. 

3. Chuyên niệm ắt sanh 

Hai câu kế tiếp nói ‘Vì thế Như Lai chọn pháp yếu, 

dạy niệm Di-đà chuyên càng chuyên’. 
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 I. Bài kệ ‘Niết-bàn chánh nhân’ của Đại sư Thiện Đạo 

‘Vì thế Như Lai chọn pháp yếu’ tức là trong 
kinh A-di-đà nói đến ‘văn thuyết A-di-đà Phật’. 

Chúng ta nghe Phật Thích-ca-mâu-ni giảng nói 
danh hiệu Phật A-di-đà, đây là pháp trọng yếu mà 
Ngài đã chọn cho chúng ta. Tùy duyên tạp thiện 
thì khó có thể vãng sanh, Đức Thế Tôn khuyên 
chúng ta nên vãng sanh, nhưng phải nhớ rằng 
chúng ta giỏi lắm cũng chỉ có thể tu chút tùy 
duyên tạp thiện, nếu không thể vãng sanh, thì 
phải làm sao đây? Khi Thích-ca-mâu-ni Như Lai 
khuyên chúng ta vãng sanh, thì Ngài đã tuyển 
chọn một phương pháp vãng sanh cho chúng ta 
rồi. Vì được Phật Thích-ca-mâu-ni tuyển chọn, 
nên pháp môn Tịnh Độ của chúng ta có một vị 
thầy rất cao minh, đó là Phật Thích-ca, Ngài đã 
đích thân chọn cho chúng ta, chọn một cách 
chuẩn xác, vững vàng, không phức tạp, rất an lạc; 
không thể nào Đức Phật lại chọn cho chúng ta 
một cách sai sót, mập mờ. Phương pháp mà Phật 
Thích-ca-mâu-ni đã chọn cho chúng ta, mọi người 
đều có thể làm được, lại là pháp thù thắng, là pháp 
hạng nhất, không phải là pháp hạng hai, hạng ba. 
‘Pháp yếu’ mà Đức Phật đã chọn cho chúng sanh 
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trong đời ác ngũ trược là pháp môn gì? ‘Dạy niệm 
Di-đà chuyên càng chuyên’, tức là ‘chấp trì danh 
hiệu, nhược nhất nhật… nhược thất nhật, nhất 
tâm bất loạn’, Đức Phật Thích-ca dạy chúng ta 
niệm Phật A-di-đà, nếu đã chuyên, còn phải 
chuyên hơn, một chữ ‘chuyên’ chưa đủ để diễn tả 
tấm lòng từ bi tha thiết của Phật Thích-ca-mâu-ni 
đối với chúng ta. 

- Chúng sanh trong đời ác ngũ trược, các con 
phải chuyên niệm Phật nghen! 

- Dạ bạch Phật! Chúng con hứa sẽ chuyên 
niệm Phật. 

- Chuyên rồi, còn phải chuyên hơn nữa đó! 

Một mực chuyên đến cùng, tâm chuyên, hành 
cũng chuyên, hôm nay chuyên, ngày mai cũng 
chuyên; ở trong chùa chuyên, ra khỏi chùa cũng 
phải chuyên, gọi là ‘chuyên càng chuyên’. 

Nói chung, đoạn kệ tán này nói lên hai việc: 
‘Tùy duyên tạp thiện’ là ‘thiểu thiện căn phước 
đức nhân duyên’, không thể vãng sanh; nếu xưng 
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niệm danh hiệu Phật A-di-đà chuyên lại càng 
chuyên, thì chắc chắn được vãng sanh, pháp môn 
này là Đức Phật Thích-ca-mâu-ni đã chọn sẵn cho 
chúng ta, đây chính là đa thiện căn phước đức. 

(A-di-đà kinh hạch tâm giảng ký 
của Pháp sư Tịnh Tông giảng thuật, tr. 79-83) 
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II. Cực Lạc là cảnh giới Niết-bàn vô vi 

Đại sư Thiện Đạo giải thích: “Cảnh giới Tịnh 
Độ Cực Lạc là cảnh giới Niết-bàn vô vi”. 

‘Vô vi’ là xa rời sự tạo tác của con người. 
‘Niết-bàn’, Niết là bất sanh, Bàn là bất diệt, bất 
sanh bất diệt cũng có nghĩa là vô vi. Có tạo tác thì 
có sanh diệt, có sanh diệt thì không phải chân lý, 
vì Niết-bàn là bất sanh bất diệt nên gọi là chân lý. 
Nếu có một món đồ vật tồn tại trên thế gian, thì 
món đồ này nhất định là do nhân duyên hòa hợp 
mà thành. Còn Niết-bàn thì lìa khỏi sự tính toán, 
đo đạc, đong đếm của loài người chúng ta, cảnh 
giới Niết-bàn này là cảnh giới bất khả tư, bất khả 
nghị, bất khả xưng, bất khả thuyết. 

 (“Đại ý kinh A-di-đà” 

trong Tịnh Độ tam kinh nhất luận đại ý, tr. 146-147)
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III. ‘Tùy duyên tạp thiện’ không thể 

vãng sanh 

Chúng ta muốn vãng sanh về cảnh giới bất khả 
tư nghị, bất khả xưng và bất khả thuyết này, nếu y 
theo sự tu hành của chính mình, thì làm sao có thể 
vãng sanh về cõi đó được? Vì nhân và quả không 
phù hợp nhau. Nếu như sự tu hành và công đức 
của chúng ta không phải Tam luân thể không1 thì 
tất cả toàn là phước đức hữu lậu. Đại sư Thiện 
Đạo giải thích dạng này là ‘thiện tạp độc, hạnh giả 
dối’, không thể nói là chân thật được. Vậy thì, sự 
chân thật nằm ở đâu? Chân thật chính là sáu chữ 
‘Nam-mô A-di-đà Phật’. 

Cực Lạc là Niết-bàn vô vi, 

Tùy duyên tạp thiện, khó vãng sanh; 

 
1 Tam luân thể không: Khi bố thí, có thể đạt được người 

bố thí, người thọ thí và vật bố thí đều không, để phá 
tướng chấp trước. 
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Tùy duyên là gì? Mỗi người tùy theo duyên 
phận của chính mình gọi là tùy duyên. Thí như 
người gần gũi Mật tông, lấy công đức học Mật 
giáo để hồi hướng vãng sanh; người học Thiền thì 
lấy cảnh giới thiền hồi hướng vãng sanh; người 
theo Thiên Thai, dùng nhất tâm tam quán hồi 
hướng vãng sanh; người theo Hoa Nghiêm, dùng 
Nhất niệm thập pháp giới quán hồi hướng vãng 
sanh; người học Duy Thức, dùng ngũ trùng duy 
thức quán để hồi hướng vãng sanh. Tất cả các 
pháp mà mỗi người đã theo học ở các tông phái 
đều là ‘tạp’, vì mỗi một tông phái đều không giống 
nhau nên gọi là ‘tạp’, gọi là ‘tùy duyên tạp thiện’. 

Đại sư Thiện Đạo nói, muốn vãng sanh về thế 
giới Cực Lạc Niết-bàn, ‘tùy duyên tạp thiện e rằng 
khó vãng sanh’, ‘e rằng’ nghĩa là không thể nào, 
không thể nào vãng sanh, vì nhân và quả không 
phù hợp nhau. 

(“Đại ý kinh A-di-đà” 

trong Tịnh Độ tam kinh nhất luận đại ý, tr. 147-148)
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IV. Khuyên chuyên niệm danh hiệu 

được vãng sanh 

Vậy thì, phải làm thế nào để được vãng sanh 
đây? 

‘Vì thế Như Lai chọn pháp yếu’: Đức Phật 
Thích-ca đã khai thị trong kinh A-di-đà, pháp căn 

bản nhất để vãng sanh thế giới Cực Lạc gọi là 
‘pháp yếu’ (pháp quan trọng), đó là ‘văn thuyết 
A-di-đà Phật, chấp trì danh hiệu’, cũng là ‘Vì thế 
Như Lai chọn pháp yếu, dạy niệm Di-đà chuyên 
càng chuyên’. Phật Thích-ca-mâu-ni khuyên dạy 
chúng ta phải chuyên xưng niệm danh hiệu Phật 
A-di-đà. ‘Chuyên’ tức là nhất tâm, chuyên càng 
chuyên là chuyên lại càng chuyên hơn nữa. 

(“Đại ý kinh A-di-đà” 

trong Tịnh Độ tam kinh nhất luận đại ý, tr. 148)
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V. ‘Chuyên càng chuyên’ có ba tầng ý 

nghĩa 

‘Chuyên càng chuyên’ có ba tầng ý nghĩa: 

Nghĩa thứ nhất là ân cần, tức là, vì việc này vô 
cùng quan trọng, e rằng chúng ta quên mất, e rằng 
chúng ta không hiểu tường tận, nên Ngài dặn đi 
dặn lại nhiều lần, một lần chưa đủ, còn phải lần 
thứ hai, lần thứ hai chưa đủ còn phải lần thứ ba, 
cho thấy việc này vô cùng quan trọng. 

Nghĩa thứ hai, chữ ‘chuyên’ ở phía trước, chỉ 
bày cho chúng ta phải xả bỏ năm loại tạp hạnh, 
chuyên tu năm loại chánh hạnh, vậy mới gọi là 
chuyên. Chữ ‘chuyên’ của ‘càng chuyên’ ở phía 
sau, nghĩa là trong năm loại chánh hạnh, Ngài 
muốn chúng ta chuyên tâm nương theo chánh 
định nghiệp, chuyên xưng danh của Phật. Bốn loại 
trợ nghiệp khác khai triển ra là để chúng ta nương 
theo chánh định nghiệp. Mục đích khai triển bốn 
loại trợ nghiệp này, là vì ngài muốn cho chúng ta 
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thể ngộ được nhất hướng chuyên niệm danh hiệu 
Phật A-di-đà. Nếu chúng ta đã thể ngộ được cần 
phải nhất hướng chuyên niệm danh hiệu Phật 
A-di-đà, thì chẳng phải bốn loại trợ nghiệp này 
đều hòa vào trong câu xưng niệm danh hiệu hay 
sao? Cho nên, chữ ‘chuyên’ cuối cùng, tức là gác 
lại bốn trợ nghiệp, chỉ nương theo chánh định 
nghiệp xưng danh mà thôi. 

Bốn loại trợ nghiệp đã hòa vào trong chánh 
định nghiệp là thế nào? Chúng ta thường hay qui 
định mình cần phải tụng bao nhiêu bộ kinh, phải 
tĩnh tọa quán tưởng thế giới Cực Lạc, đồng thời 
phải lễ bao nhiêu lạy, còn phải tán thán, cúng 
dường… nhưng giờ đây chúng ta đã biết rồi, ối 
chà! Thì ra chỉ cần xưng danh hiệu sáu chữ, thì đã 
phù hợp với bản nguyện của Phật A-di-đà, đã là 
chánh nhân để vãng sanh rồi, chẳng thiếu gì nữa 
cả. Cho dù chúng ta tụng kinh, đương nhiên phải 
chuyên nương theo ba bộ kinh Tịnh Độ, mà ‘ba 
bộ kinh Tịnh Độ’ này nói về điều gì? Nói về ‘cho 
đến mười niệm’ trong nguyện thứ 18 của Phật 
A-di-đà, vậy thì sau khi chúng ta y giáo phụng 
hành, há chẳng phải nên thực hành ‘cho đến mười 
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niệm’—tức là nhất tâm xưng danh hay sao? Vì thế, 
lúc tụng kinh cũng là nhắc ta: "Niệm Phật thôi!" 
nên liền nhớ niệm Phật. Quán tưởng, lễ bái, tán 
thán cúng dường đều cũng vậy, niệm Phật thôi! Vì 
tất cả đều hòa vào trong một câu danh hiệu này 
rồi. Vì thế ‘chuyên càng chuyên’ nghĩa là phải xả 
bỏ tạp hạnh quay về chánh hạnh, gác lại trợ 
nghiệp mà chuyên tu chánh định nghiệp. 

Nghĩa thứ ba, chữ ‘chuyên’ phía trước là 
chuyên một hạnh xưng niệm Nam-mô A-di-đà 
Phật; chữ ‘chuyên’ phía sau là chuyên một dạ, một 
dạ không hai lòng. Đó là có lòng tin không nghi 
ngờ. Xưng niệm câu danh hiệu này, bất luận 
chúng ta trên đến suốt cả cuộc đời xưng danh, 
dưới đến mười câu, năm câu, một câu, một niệm 
xưng danh, tuyệt đối đều được vãng sanh thế giới 
Cực Lạc, lòng tin này gọi là ‘chuyên càng chuyên’. 

Vì thế, ba tầng ý nghĩa này có nghĩa là nhất 
hạnh nhất tâm. Chữ ‘chuyên’ phía trước, là tin 
nhận không nghi ngờ về sự cứu độ của Phật 
A-di-đà, trong tâm lãnh thọ sự cứu độ của Ngài, 
sau đó thì như Đại sư Thiện Đạo đã nói: ‘Nhất 
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hướng chuyên xưng danh hiệu Phật A-di-đà’, cuối 
cùng chỉ chuyên một hạnh xưng danh này. Nếu 
cuối cùng đã chuyên một hạnh này rồi, thì thậm 
chí còn vượt hơn những điều đã nói ở trên như tín, 
nghi, mê, ngộ, tự lực, tha lực, chúng ta đều chẳng 
quan tâm đến nữa, mà trong hai mươi bốn tiếng 
đồng hồ, mỗi khi mở miệng là: Nam-mô A-di-đà 
Phật, Nam-mô A-di-đà Phật… Tín, nghi, tự lực, 
tha lực đã nói lúc trước, đều là nói cho người sơ cơ 
mới nhập môn ở giai đoạn ban đầu, bây giờ thì 
trong hai mươi bốn tiếng đồng hồ đều xưng niệm 
một câu danh hiệu, tín nguyện hạnh v.v…, đều có 
đầy đủ trong sáu chữ danh hiệu này rồi. 

‘Chuyên càng chuyên’ có ý nghĩa thâm diệu 
như thế, và đây chính là ý nghĩa chân thật của câu 
‘nhất tâm bất loạn’. 

Đại sư Thiện Đạo là hóa thân của Phật A-di-đà, 
nên khi ngài khai thị pháp môn niệm Phật này thì 
đều mang ý nghĩa trùng trùng vô tận. 

Đại sư giải thích: “Văn thuyết A-di-đà Phật, 
chấp trì danh hiệu, nhất nhật, thất nhật, nhất tâm 



26  NIỆM PHẬT MỘT MÔ N THÂ M NHẬP 

bất loạn”, điều này phù hợp với nội dung ý nghĩa 
của nguyện thứ 18. 

(“Đại ý kinh A-di-đà”  

trong Tịnh Độ tam kinh nhất luận đại ý, tr. 149-152) 
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VI. Xưng danh niệm Phật là bản hoài của 

Phật A-di-đà, là chánh nhân vãng sanh 

Đại sư Thiện Đạo giải thích: “Bốn mươi tám 
nguyện rộng lớn có nhiều môn, chỉ riêng niệm 
Phật là gần gũi hơn hết” (Hoằng thệ đa môn tứ 
thập bát, thiên tiêu niệm Phật tối vi thân). 

Ý nói là: bốn mươi tám nguyện rộng lớn mà 
Phật A-di-đà đã phát ra, trong đó chỉ có nguyện 
thứ mười tám là gần gũi nhất với bản thân Ngài. 
Nguyện thứ mười tám nói rằng: “Chí tâm tin ưa, 
muốn sanh về nước Tôi, cho đến mười niệm”. 
Niệm Phật cho đến mười niệm là nguyện thứ 
mười tám, gần gũi nhất với Phật A-di-đà, là bản 
hoài của Ngài, là chánh nhân để chúng sanh vãng 
sanh về thế giới Cực Lạc, cho nên nói ‘chỉ riêng 
niệm Phật là gần gũi nhất’. Ngay trong bốn mươi 
tám nguyện, chỉ có nguyện thứ mười tám là nêu 
lên niệm Phật, còn bốn mươi bảy nguyện kia 
không hề đề cập đến niệm Phật ‘cho đến mười 
niệm’. 
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Đại sư Thiện Đạo lại nói: “Chỉ có niệm Phật 
được ánh sáng Phật nhiếp hộ, nên biết bản 
nguyện mạnh vô cùng” (duy hữu niệm Phật mông 
quang nhiếp, đương tri bản nguyện tối vi 
cường)—Chỉ có những chúng sanh nào xưng 
danh niệm Phật, mới nhận được ánh sáng từ bi 
của Phật A-di-đà nhiếp hộ, nếu không xưng danh 
niệm Phật thì không có, nên nói ‘chỉ có niệm 
Phật’. Tại sao ‘chỉ có niệm Phật mới được nhiếp 
hộ’ vậy? Vì bản nguyện Phật là mạnh hơn hết. 
Niệm Phật là nguyện thứ mười tám, niệm Phật 
bản nguyện là duyên lớn nhất và mạnh nhất. 

Những điều vừa nói trên là điểm thứ hai của 
đại ý kinh A-di-đà, đó là phương pháp vãng sanh. 

(“Đại ý kinh A-di-đà” 

trong Tịnh Độ tam kinh nhất luận đại ý, tr. 152-153)
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I. ‘Tịnh Độ môn’ và ‘Thánh Đạo môn’ 

Người muốn giải thoát sanh tử luân hồi, thì 
cần phải học Phật và tu hành thì mới có thể được. 
Tám tông phái trong đạo Phật có thể chia làm hai 
pháp môn chính là Tịnh Độ môn và Thánh Đạo 
môn. Tịnh Độ môn là niệm Phật vãng sanh về thế 
giới Cực Lạc, mãi mãi xa lìa lục đạo luân hồi, ở cõi 
Tịnh Độ trực tiếp thành Phật, sau khi thành Phật 
rồi, quay thuyền từ trở về thế giới Ta-bà, cho đến 
các thế giới trong mười phương, phân thân trăm 
nghìn ức, rộng độ chúng sanh, pháp môn này gọi 
là pháp môn Tịnh Độ. 

Ngoài pháp môn Tịnh Độ ra, các tông phái 
khác như tông Thiên Thai, tông Tam Luận, tông 
Hoa Nghiêm, Thiền tông, Mật tông, Luật tông 
đều thuộc về Thánh Đạo môn. Thánh Đạo môn 
nghĩa là nhờ vào sức tu hành của chính mình ở thế 
giới Ta-bà, đời này chưa thành, đời sau tái lai, đời 
sau không thành, đời sau nữa tái lai, đó gọi là 
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Thánh Đạo môn. Phương pháp phán định này là 
phán định theo giáo lý của Tịnh Độ môn. 

Chúng ta học Phật là muốn giải quyết đại sự 
này, muốn đạt được mục đích này. Vấn đề kế tiếp 
là nên chọn Thánh Đạo môn hay Tịnh Độ môn? 
Chúng ta cần phải xem xét kỹ càng căn cơ của 
chính mình. Học theo Thánh Đạo môn hay học 
theo Tịnh Độ môn mới có thể đạt được mục đích? 
Nếu chúng ta thực sự xem xét kỹ căn cơ của chính 
mình, thì sẽ phát hiện ra mình không đủ tư cách 
để học Thánh Đạo môn. Đã không đủ sức để học, 
mà đi theo Thánh Đạo môn thì chúng ta còn phải 
tiếp tục luân hồi thêm nữa. 

(Huệ Tịnh pháp sư giảng diễn-tập 1, 

tr. 165-166)



32  NIỆM PHẬT MỘT MÔ N THÂ M NHẬP 

II. Học Thánh Đạo môn là nhờ vào tự 

lực đầy đủ giới định huệ được thành 

Phật 

Vì Thánh Đạo môn là quá trình nhờ vào sức 
lực của chính mình mà tu ‘giới định huệ’. ‘Giới’ là 
‘ngũ giới’ thông thường hay nói, hoặc ‘tại gia 
Bồ-tát giới’; người xuất gia thì có ‘tỳ-kheo giới’, 
‘tỳ-kheo ni giới’, hoặc ‘xuất gia Bồ-tát giới’. 

Chỉ nói riêng về ngũ giới: Trong cuộc sống 
hàng ngày mà chúng ta có thể giữ được trọn vẹn 
không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, 
không vọng ngữ, không uống rượu, thì cũng 
chẳng dễ dàng gì. Ví dụ như giới không vọng ngữ, 
trong lòng chúng ta biết rõ là phải chân thành 
thanh tịnh, lời nói đi đôi với việc làm, tâm và 
miệng nhất như, vọng ngữ là phạm giới, nhưng 
vẫn hay nói vọng ngữ, nhất là người buôn bán làm 
ăn, trong suốt cuộc đời của họ hầu như mỗi ngày 
đều vọng ngữ, vì họ cần làm ăn buôn bán, không 
thể không vọng ngữ. Ngay cả giới không trộm cắp, 
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tức là không lấy những đồ vật không nên lấy, thậm 
chí vượt ngoài việc tiêu dùng của mình, cũng tính 
là trộm cắp; trong công ty sử dụng con tem, bao 
thư, giấy viết thư, cũng tính là trộm cắp; đồ vật 
công cộng hoặc của người khác, nhỏ như cây kim 
sợi chỉ, lớn như tiền bạc, tự ý lấy đi, cũng tính 
trong phạm vi trộm cắp. Chúng ta dùng chiếc 
gương ngũ giới để soi lại lời nói và hành vi của 
mình, thì sẽ thấy rằng chúng ta rất dễ phạm giới. 
Cũng như giới không sát sanh, có trực tiếp, gián 
tiếp cho đến thấy giết vui theo. Chúng ta không 
ăn chay, thì cho dù không sát sanh nhưng cũng 
mắc phải tội gián tiếp sát sanh, vì chúng ta ăn thịt, 
cho nên người ta mới giết súc vật lấy thịt để bán, 
vì chúng ta mà họ sát sanh. 

Trên đây chỉ nói sơ lược về ‘ngũ giới’ mà đã 
như vậy rồi, huống hồ chi ‘thập thiện’, cho đến 
những giới vi tế hơn. Kinh Địa Tạng ghi: 

‘Diêm-phù chúng sanh, cử chỉ động niệm, 

vô bất thị nghiệp, vô bất thị tội.’ 
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Chúng sanh trong cõi Diêm-phù-đề, cử chỉ, 

suy nghĩ, đều là nghiệp, đều là tội. 

Nếu như chúng ta cậy tự lực để học Thánh 
Đạo môn, nhất định phải trì giới, mà trì giới 
không thanh tịnh là đã kết ác duyên với chúng 
sanh rồi, đời sau phải trở lại để trả nợ cho dứt cái 
nhân duyên này. Muốn thoát ly lục đạo luân hồi 
thì phải giữ giới thanh tịnh, không vướng mắc với 
chúng sanh, nếu không, phạm giới rồi thì chỉ có 
một hướng là đọa lạc vào ba đường ác mà thôi. 

Nói về ‘định’, tu định thấp nhất phải đạt mức 
‘Dục giới định’, tức là tâm mình từng giờ từng 
khắc làm chủ được, có khả năng giữ gìn thanh tịnh, 
việc đến xử lý ngay, việc qua rồi không giữ lại vết 
tích, đối với chúng ta thật chẳng dễ gì làm được. 
Còn ‘Sắc giới định’, ‘Vô sắc giới định’ của sơ thiền, 
nhị thiền trở lên, trong số những người học Phật, 
bất luận xuất gia hay tại gia, rất ít người tu thành 
tựu. 

Gần đây, nổi tiếng nhất là lão Hòa thượng 
Quảng Khâm và lão Hòa thượng Hư Vân. Hòa 
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thượng Quảng Khâm không phải là người học 
Thiền, nhưng ngài đã từng có kinh nghiệm nhập 
định trong rừng sâu, cuối cùng Hòa thượng 
Quảng Khâm hiểu ra rằng, cho dù có kinh nghiệm 
thiền định cũng không thể nào thoát khỏi sanh tử 
luân hồi, nên lúc về già, ngài cũng chú trọng đến 
việc niệm Phật, hoằng dương pháp môn Tịnh Độ. 
Còn Hòa thượng Hư Vân là người học Thiền, có 
kinh nghiệm nhập định vài lần. Tuy giảng về 
Thiền, nhưng ngài cũng giảng đạo lý của pháp 
môn Tịnh Độ, vì ngài hiểu rằng tu thiền không 
thích hợp với căn cơ của đại chúng. 

‘Huệ’ là chỉ cho việc ‘minh tâm kiến tánh, 
thâm nhập kinh tạng, trí huệ như hải’. ‘Minh tâm 
kiến tánh’ là đạt đến cảnh giới khai ngộ, giác ngộ, 
đã chứng chân lý và Phật tánh, trên thế gian này 
mấy ai có thể đạt đến? Cho đến ‘thâm nhập kinh 
tạng, trí huệ như hải’ thì càng khó hơn nhiều. 

(Huệ Tịnh pháp sư giảng diễn-tập 1, 

tr. 166-169)
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III. Học Tịnh Độ môn là nương vào tha 

lực, vãng sanh Tịnh Độ để thành Phật 

Từ những điều nói trên có thể biết, nhờ tự lực 
tu hành, chỉ khi đầy đủ giới, định, huệ mới có thể 
liễu thoát sanh tử, đây là Thánh Đạo môn, chúng 
ta có khả năng tu hay không? Chỉ xét riêng về 
điểm này thôi, thì có thể hiểu được là chúng ta tu 
không nổi, học không thành. Ở ngay trước mắt ta 
là hầm lửa ba đường ác, phải làm sao đây? Còn 
pháp môn Tịnh Độ thì thế nào? Pháp môn Tịnh 
Độ là pháp môn hoàn toàn nương nhờ vào oai lực 
của Phật A-di-đà, để xa lìa sáu nẻo luân hồi. Như 
trước đã nói, mục đích của đời người là ở việc học 
Phật pháp, mà mục đích của việc học Phật là để 
vượt khỏi sáu đường sanh tử luân hồi, đồng thời 
tiến thêm một bước để thành Phật. Mục đích này 
chia làm hai phần ngắn hạn và dài hạn. Việc học 
Phật cuối cùng là vì mục đích dài hạn, nghĩa là 
thành Phật, nhưng mục đích ngắn hạn là giải 
quyết sanh tử luân hồi cần phải hoàn thành trước, 
nếu không, thân người đều khó được, thì nói gì 
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đến việc thành Phật? Vì thế, mục đích của việc 
học Phật, ngắn hạn là phải xa lìa lục đạo luân hồi, 
đồng thời phát Bồ-đề tâm, hành Bồ-tát đạo, từng 
bước từng bước một đi về cảnh giới Phật. 

Còn Thánh Đạo môn như trên vừa nêu, muốn 
xa lìa lục đạo luân hồi, cần phải tu tập giới, định, 
huệ, mức độ thấp nhất là phải chứng được sơ quả 
Tu-đà-hoàn. Sơ quả Tu-đà-hoàn tuy chưa thể lập 
tức vượt khỏi sáu nẻo luân hồi, nhưng vị đó sẽ 
không đọa vào ba đường ác nữa, mà còn có phước 
báo bảy lần sanh lên trời, bảy lần sanh vào nhân 
gian, sau thời gian vãng lai bảy lần này, vị đó sẽ đạt 
đến quả vị A-la-hán, vượt hẳn sanh tử luân hồi. 
Nếu muốn thành Phật thì cần phải hồi Tiểu 
hướng Đại, phát Bồ-đề tâm để hành đạo Bồ-tát, 
những hạnh nan hành năng hành, nan nhẫn năng 
nhẫn, sau đó từng bậc từng bậc bước lên từ Thập 
tín, Thập trụ, Thập hạnh, Thập hồi hướng, Thập 
địa, cuối cùng đạt đến Đẳng giác, Diệu giác rồi 
thành Phật, nhưng khi thực hành thì vô cùng khó 
khăn, lại phải trải qua khoảng thời gian lâu dài vô 
cùng. 
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Bồ-tát Long Thọ từng nói, Thánh Đạo môn 
thuộc về Nan hành đạo, chỉ cậy vào sức mình, 
giống như đi bộ trên đất liền, rất gian khổ, hơn 
nữa thời gian rất dài, vô cùng khó khăn; Tịnh Độ 
môn là nương nhờ vào sức của Phật A-di-đà, 
nương vào tha lực, giống như đi tàu thủy, không 
cần phí nhiều sức lực, một khi đến giờ thì liền tới 
bờ kia. Nương vào oai lực của Phật A-di-đà được 
vãng sanh Tịnh Độ, về thế giới Cực Lạc để thành 
Phật, đó là Tịnh Độ môn. Cậy vào sức mình ở thế 
giới Ta-bà này, đời đời kiếp kiếp tu hành để liễu 
thoát sanh tử, vượt khỏi luân hồi cho đến thành 
Phật, đó là Thánh Đạo môn; chúng ta là người học 
Phật, cần phải hiểu rõ sự khác nhau giữa hai pháp 
môn này, để khi học sẽ không bị lẫn lộn mơ hồ. 

Tịnh Độ môn là pháp môn hoàn toàn nương 
nhờ vào tha lực Phật A-di-đà, chỉ cần chúng ta 
đừng cho rằng, nếu không cần nỗ lực, mà chỉ hoàn 
toàn nương vào Phật lực thì thiếu chí khí, không 
nên có quan điểm như vậy. Vì chúng ta biết rằng, 
ngay cả năm giới mình còn giữ không được trọn 
vẹn, thì còn nói gì đến có sức hay không có sức? 
Chính mình bất lực, vô năng, thì phải nương vào 
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Đức Phật A-di-đà đại từ đại bi (chứ chẳng phải 
nói nương vào các vị Phật, các vị Bồ-tát, các vị 
La-hán khác) thì, trong đời này kiếp này có thể xa 
lìa lục đạo luân hồi, vãng sanh Tịnh Độ thành 
Phật, sau đó độ khắp chúng sanh trong mười 
phương. 

(Huệ Tịnh pháp sư giảng diễn-tập 1, 

tr. 169-171) 

IV. Sự cứu độ của Phật A-di-đà là pháp 

môn thuần tha lực 

Phật A-di-đà vì chúng ta mà sáng lập ra thế 
giới Cực Lạc, trong thế giới Cực Lạc, mỗi một giọt 
nước, một lá cây, một bông hoa, thậm chí một 
viên đá quí, đều do Phật A-di-đà làm nên. Vậy thì, 
thế giới Cực Lạc được xây dựng ra cho ai? Đương 
nhiên là cho chúng ta, nếu chúng sanh chúng ta 
không vãng sanh về đó, thì thế giới Cực Lạc chẳng 
có ý nghĩa gì cả. 

Công hạnh cần phải có để vãng sanh về thế 
giới Cực Lạc là do Phật A-di-đà vì chúng ta mà 
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thành tựu, vì chúng ta mà viên mãn, Ngài đã trải 
qua nhiều đời nhiều kiếp tu tập khổ hạnh để có 
thể hoàn thành bốn mươi tám nguyện cứu độ 
chúng sanh chúng ta, mà cốt lõi là nguyện thứ 
mười tám. Việc thành tựu thế giới Cực Lạc và 
thành tựu thiện căn phước đức nhân duyên, để có 
thể vãng sanh về thế giới Cực Lạc đều do Đức 
Phật A-di-đà viên mãn cho chúng ta. Vì thế, có 
thể vãng sanh về thế giới Cực Lạc là do Phật phát 
nguyện hồi hướng cho chúng ta, chứ chẳng phải 
chúng ta phát nguyện hồi hướng cho Ngài. 

Nếu như chúng ta phát nguyện hồi hướng cho 
Phật A-di-đà, mới được vãng sanh, thì việc vãng 
sanh khó nắm chắc được, và đối tượng cứu độ của 
Phật cũng rất hạn hẹp, ai dám đảm bảo được công 
hạnh của hành giả đó đã đạt đủ điều kiện và tư 
cách vãng sanh. 

Thật ra, chỉ cần chúng ta tin nhận sự cứu độ 
của Đức Phật A-di-đà, nguyện sanh về Tịnh Độ 
của Ngài, sau đó chuyên xưng danh hiệu Ngài, thì 
đã được cứu độ, ngay nơi đây đã đầy đủ tư cách để 
vãng sanh rồi. Chúng ta phải hiểu chữ ‘tin’ này là 



Phần II. Năm chánh hạnh và năm tạp hạnh ── 41 
 IV. Sự cứu độ của Phật A-di-đà là pháp môn thuần tha lực 

vĩnh hằng bất biến, không chút lay động, như kim 
cang bất hoại, cho dù bệnh khổ ngay trước mắt 
cũng không thay đổi, lúc lâm chung cũng vững 
niềm tin kim cang bất biến; chữ tin ở đây khác với 
việc tin dùng thông thường của thế gian, niềm tin 
của thế gian có thể thay đổi, nhưng niềm tin của 
chúng ta đối với Phật A-di-đà là kim cang bất biến, 
vì đối tượng mà ta tin vào là Phật A-di-đà và thế 
giới Cực Lạc do Ngài thành tựu. Phải tin như thế 
này thì mới là niềm tin của tín nguyện hạnh. Phật 
A-di-đà là Vô lượng thọ, Vô lượng quang, có khả 
năng cứu độ bất kỳ chúng sanh nào ở bất kỳ thời 
đại nào, chúng ta không cần tu xen tạp các công 
hạnh khác mang tính tự lực rồi hồi hướng. Chỉ 
hoàn toàn thuần túy tiếp nhận sự cứu độ của Đức 
Phật A-di-đà, là pháp môn ‘thuần tha lực’, nếu 
chúng ta còn xen tạp ý kiến của mình vào, thì đó là 
pháp môn Tự tha nhị lực. 

(Huệ Tịnh pháp sư giảng diễn-tập 1, 

tr. 174-176)
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V. ‘Thuần tha lực’ và ‘tha lực xen tự lực’ 

Bây giờ, nói đến sự khác biệt giữa hai môn này. 
Ba bộ kinh căn bản của pháp môn Tịnh Độ là kinh 

Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ, kinh A-di-đà. 

Liên quan đến nội dung và ý nghĩa của việc xen 
tạp tự lực và thuần túy tha lực, theo Đại sư Thiện 
Đạo thì sự giải thích của kinh Quán Vô Lượng Thọ là 

chính xác nhất, ở đây sẽ dẫn chứng nội dung Quán 

kinh sớ của Ngài để giải thích. 

Quán kinh sớ tổng cộng gồm 4 quyển, ‘phần 

Huyền nghĩa’ trong quyển 1, trước khi giải thích 
kinh văn, Đại sư nói về nghĩa lý quan trọng của bộ 
kinh này, sau đó mới triển khai. Trong ‘phần 
Huyền nghĩa’ có một đoạn ghi: 

Phu nhân Vi-đề-hi tha thiết thỉnh cầu: Nay 
con ưa muốn vãng sanh về cõi nước An Lạc; cúi 

xin Đức Như Lai, dạy con tư duy, dạy con 

chánh thọ. 
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Phu nhân Vi-đề-hi, là vợ của vua Tần-bà-sa-la 
nước Ấn Độ thời Phật còn tại thế, thái tử của họ là 
A-xà-thế vì chiếm đoạt vương vị mà bắt phụ vương 
và mẫu hậu giam vào ngục tối, phu nhân vô cùng 
đau khổ, bi thương, bà nghĩ rằng: “Vì sao gia đình 
ta, thậm chí là hoàng gia, lại xảy ra việc ngỗ nghịch 
bất đạo như vầy chứ!”. Bà vô cùng đau lòng và 
quay về hướng mà Đức Phật Thích-ca-mâu-ni đang 
cư trú, khẩn cầu Ngài đến thuyết pháp cho bà, Đức 
Phật ứng lời cầu nguyện của bà, dùng thần thông 
đến ngay chỗ bà bị giam. 

Phu nhân bạch với Phật rằng, thế giới Ta-bà 
này đầy dẫy sự đau khổ của địa ngục, ngạ quỷ, súc 
sanh, bà hy vọng kiếp sau sẽ không sanh vào thế 
giới này nữa, mong Đức Phật chỉ cho bà một thế 
giới không có sự đau khổ để bà sanh về đó. Đức 
Phật Thích-ca-mâu-ni liền phóng ánh sáng từ lông 
trắng giữa chân mày, chiếu khắp mười phương thế 
giới, sau đó, Ngài lại thu nhiếp ánh sáng về trên 
đỉnh đầu, hiển hiện thành một đài quang minh, 
tất cả các cõi nước trong mười phương thế giới 
thảy đều hiển hiện trên đài quang minh này. Phu 
nhân sau khi quan sát và chọn lựa, bà bạch với 
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Phật rằng, các cõi nước thanh tịnh trong mười 
phương tuy đều rất tốt đẹp, nhưng con muốn được 
vãng sanh về thế giới Cực Lạc của Phật A-di-đà. 

Ở đây, điều mà Đại sư Thiện Đạo nói: “Phu 
nhân Vi-đề-hi tha thiết thỉnh cầu, con nay ưa 
muốn vãng sanh về cõi nước An Lạc, cúi mong 
Đức Như Lai dạy con tư duy, dạy con chánh thọ” 
có nghĩa là, con muốn vãng sanh về thế giới Cực 
Lạc, xin Phật Thích-ca-mâu-ni chỉ dạy cho con 
quán tưởng như thế nào, mới có thể thấy được các 
tướng trạng của thế giới Cực Lạc để vãng sanh về 
nơi đó. 

(Huệ Tịnh pháp sư giảng diễn-tập 1,  

tr. 176-178)
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VI. ‘Yếu môn’ và ‘Hoằng nguyện môn’ 

Kế đến là: 

Ta-bà hóa chủ, nhân vì phu nhân thỉnh cầu, 
nên rộng mở yếu môn Tịnh Độ; An Lạc 

năng nhân, làm rõ biệt nghĩa của hoằng 

nguyện. 

Ta-bà hóa chủ là chỉ cho Đức Phật Thích-ca-mâu-ni, 

nhân vì phu nhân Vi-đề-hi thỉnh cầu nên Ngài 
khai triển ra ‘yếu môn’ trong pháp môn Tịnh Độ. 
‘An Lạc năng nhân’ là chỉ cho Đức Phật A-di-đà, 

Phật A-di-đà làm rõ ràng biệt nghĩa của hoằng nguyện. 

Biệt nghĩa là vì nó khác với các giáo lý nhân quả, 

pháp môn thông thường khác; hoằng nguyện chính 

là nguyện thứ 18, vì để cứu độ chúng sanh trong 
mười phương, nguyện này vô cùng rộng lớn, nên 
gọi là hoằng nguyện. Từ điểm này cho thấy, vãng 

sanh thế giới Cực Lạc có hai môn: ‘Yếu môn’ và 
‘Hoằng nguyện môn’. 
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Yếu môn chính là hai môn định và tán trong 
Quán kinh. 

Định là ngưng dứt suy tư để ngưng đọng tâm 

lại, tán là bỏ ác để tu thiện. 

Hồi hướng hai hạnh này, cầu nguyện vãng 

sanh. 

Yếu môn là gì? Là chỉ cho hai môn ‘Định’ và 

‘Tán’. Định là ngưng dứt suy tư để ngưng đọng 
tâm lại, cũng tức là mười ba pháp quán đầu trong 
kinh Quán Vô Lượng Thọ. Muốn thành tựu các pháp 

quán này, cần phải ngưng dứt vọng tưởng tạp 
niệm, nên gọi là ‘ngưng dứt suy tư’; để hẳn tâm 
tập trung vào mười ba pháp quán, nên gọi là 
‘ngưng đọng tâm lại’, đây là pháp môn của ‘Định’. 

‘Tán’ là chỉ cho ba pháp quán sau cùng trong 
mười sáu pháp quán, đó là pháp quán thứ 14, 15, 
16. Không giống các pháp quán một đến 13 đòi 
hỏi dứt suy tư, ngưng đọng tâm, mà ba pháp quán 
sau giảng cho người tâm tán loạn, không định, tuy 
tâm tán loạn, nhưng cũng cần phải bỏ ác, tu thiện. 
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 VI. ‘Yếu môn’ và ‘Hoằng nguyện môn’ 

Hồi hướng hai hạnh này, cầu nguyện vãng sanh, 

nghĩa là hồi hướng hai môn định và tán, để vãng 
sanh về thế giới Cực Lạc. Nếu không tu hai môn 
này, thì không có công đức để hồi hướng, cũng 
không thể vãng sanh, nên nó thuộc về yếu môn. 

‘Hoằng nguyện môn’ là gì? 

Như trong Đại kinh ghi, Hoằng Nguyện môn là: 

Nương vào đại nguyện, đại nghiệp, đại lực 

của Phật A-di-đà làm tăng thượng duyên, tất 

cả phàm phu thiện ác đều được vãng sanh. 

Đại kinh là chỉ cho kinh Vô Lượng Thọ, đoạn nào 

trong kinh Vô Lượng Thọ nói đến điểm này? Đó là 

nguyện thứ 18, vì nguyện thứ 18 vừa mới mở đầu đã 
ghi: “Nếu Tôi thành Phật, chúng sanh trong mười 
phương…”. Ý nói, mục đích thành Phật của Tôi là 
khiến cho chúng sanh trong mười phương thảy đều 
vãng sanh về thế giới Cực Lạc, cho nên Đại Kinh có 

ghi: Tất cả phàm phu thiện ác, chúng sanh trong mười 

phương đã bao gồm chúng sanh thiện và ác, vậy 
chúng sanh trong mười phương là lấy phàm phu làm 
gốc, không phải chỉ cho thánh nhân. Tất cả phàm 
phu thiện ác đều có thể vãng sanh về thế giới Cực 
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Lạc, đó là do nương tựa vào sức đại nguyện, đại 
nghiệp, đại lực của Phật A-di-đà nên mới có thể 
vãng sanh. Cái duyên đại nguyện, đại nghiệp, đại lực 
của Đức Phật A-di-đà như thế, sức mạnh này có thể 
khiến cho chúng ta siêu phàm nhập thánh, xa rời lục 
đạo sanh tử luân hồi, đạt đến vãng sanh và thành 
Phật, cho nên gọi là ‘tăng thượng duyên’, đây là 
nhắm vào nguyện thứ 18 mà nói. 

Từ những điều trên đây, chúng ta có thể thấy 
rằng pháp môn Tịnh Độ có môn ‘Thuần tha lực’, 
tức là hoàn toàn nương vào sức Phật; cũng có 
môn ‘Tự tha nhị lực’ tức là nửa tự lực nửa tha lực. 

Tóm lại, Phật pháp chia ra Thánh Đạo môn và 
Tịnh Độ môn. Trong Tịnh Độ môn có yếu môn 
và hoằng nguyện môn. Yếu môn gồm Định và 
Tán; Định là mười ba pháp quán, Tán là ba phước 
chín phẩm, cần phải xem kinh Quán Vô Lượng Thọ 

mới có thể hiểu rõ ba phước chín phẩm, đây là môn 
‘Tha lực xen tự lực’, nghĩa là tự lực hồi hướng về cõi 
Phật A-di-đà, song song với việc để tha lực cứu độ 
chúng ta, cho nên gọi là môn tự lực trong tha lực. 

(Huệ Tịnh pháp sư giảng diễn tập 1, tr. 178-181)
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VII. Đại nguyện, đại nghiệp, đại lực 

Còn hoằng nguyện môn thì sao? Đó là thuần 
túy ‘tha lực hồi hướng’, ‘tha’ là chỉ cho Phật 
A-di-đà, tức là Phật A-di-đà đem sức mạnh, công 
đức của Ngài hồi hướng cho chúng ta, để cho 
chúng ta đương nhiên được hưởng. Vậy Đức Phật 
A-di-đà hồi hướng cho chúng ta những gì? Như 
trước đã nói ‘đại hạnh, đại nguyện, đại lực’ cũng 
chính là ‘đại nguyện’, ‘đại hạnh’, ‘đại lực’ của Phật 
A-di-đà hồi hướng cho chúng ta. 

‘Đại nguyện’, như vừa mới giảng, tức là khi 
Phật A-di-đà còn làm Bồ-tát Pháp Tạng, vì để cứu 
độ chúng ta, sau khi trải qua năm kiếp tư duy, cân 
nhắc, Ngài mới phát ra bốn mươi tám nguyện để 
cứu độ chúng ta một cách dễ dàng, đây gọi là ‘Bản 
nguyện’. Bản nguyện này của Phật là vì chúng ta 
mà phát. 

‘Đại nghiệp’, là chỉ cho hành vi lớn, thế nào là 
hành vi lớn? Tuy là Phật A-di-đà, đã phát nguyện, 
nhưng nếu chỉ phát nguyện mà thực tế không 
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thực hiện thì chỉ là nguyện suông mà thôi, không 
đạt được mục đích. Phật A-di-đà đã trải qua triệu 
năm nghìn kiếp tu hành vạn hạnh Bồ-tát, là vì 
chúng ta mà tu. 

Có nguyện rồi, có hạnh rồi, sau khi hạnh 
nguyện viên mãn, thì sẽ phát sanh ‘đại lực’. ‘Đại 
lực’ chính là sức nhiếp thủ của ánh sáng vô ngại và 
sức công đức vô vi, vô lậu từ câu danh hiệu của 
Đức Phật A-di-đà. Kinh Quán Vô Lượng Thọ ghi: 

Ánh sáng chiếu khắp mười phương thế giới, 

Nhiếp thủ chúng sanh niệm Phật không bỏ. 

Á nh sáng của Phật A-di-đà là vô lượng, chiếu 
khắp mười phương thế giới mà không bị trở ngại, 
ánh sáng này có tác dụng nhiếp thủ cứu độ những 
chúng sanh niệm Phật. Vì vậy, trong danh hiệu 
Phật đã có sức nhiếp thủ của ánh sáng vô ngại. 

(Huệ Tịnh pháp sư giảng diễn- tập1, tr. 181-183)
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VIII. Năm loại chánh hạnh 

Chánh hạnh có năm loại gọi là ‘năm chánh 
hạnh’, đó là ‘đọc, quán, lễ, xưng, tán’, tức là:  
1. Chánh hạnh đọc tụng. 2. Chánh hạnh quán 
tưởng. 3. Chánh hạnh lễ bái. 4. Chánh hạnh xưng 
danh. 5. Chánh hạnh tán thán, cúng dường. 

1. Đọc tụng: 

Nhất tâm chuyên đọc tụng  

Tịnh Độ tam kinh. 

2. Quán tưởng: 

Nhất tâm chuyên quán tưởng y báo, 

chánh báo của Tịnh Độ Phật 

A-di-đà. 

3. Lễ bái: 

Nhất tâm chuyên lễ bái Phật A-di-đà. 

4. Xưng danh: 

Nhất tâm chuyên xưng danh hiệu 

Phật A-di-đà. 

5. Tán cúng: 

Nhất tâm chuyên tán thán cúng 

dường Phật A-di-đà. 
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Vì sao năm việc này được gọi là ‘chánh hạnh’? 
Đại sư nói: 

Chánh hạnh là hành giả chuyên dựa vào 

kinh vãng sanh mà hành. 

Nghĩa là năm chánh hạnh này thuần túy dựa 
vào kinh vãng sanh (Tịnh Độ tam kinh), là hạnh 
trực tiếp thuần chánh vãng sanh về Tịnh Độ 
Di-đà. 

Lại nữa, trong năm chánh hạnh này, lại chia ra 
hai loại: ‘Chánh nghiệp’ và ‘trợ nghiệp’. 

‘Chánh nghiệp’ còn gọi là chánh định nghiệp 
chính là hạnh thứ tư xưng danh niệm Phật trong 
năm loại chánh hạnh. Đại sư nói: 

Nhất tâm chuyên niệm danh hiệu Phật 

A-di-đà, đi đứng nằm ngồi, bất luận lúc nào, 

ở đâu, luôn niệm niệm không quên, đây gọi 
là chánh định nghiệp, vì thuận theo bản 

nguyện của Phật A-di-đà. 
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 VIII. Năm loại chánh hạnh 

‘Trợ nghiệp’ tức là bốn loại chánh hạnh còn lại, 
Đại sư nói: 

Nếu nương theo lễ bái, tụng niệm v.v... thì gọi 

là 'trợ nghiệp'. 

Vì sao trong năm chánh hạnh, chỉ xưng danh 
niệm Phật là Chánh định nghiệp? Đại sư giải thích 
rằng “Vì thuận theo bản nguyện Phật”. ‘Xưng danh 

niệm Phật chính là hạnh bản nguyện của Phật A-di-đà’, 

các hạnh khác chẳng phải hạnh bản nguyện; vì thế, 
chỉ có xưng danh hiệu Phật chính là nương vào 
nguyện lực của Phật, chắc chắn được vãng sanh. 

Đại sư lại nói: 

Trừ hai hạnh chánh định nghiệp và trợ 

nghiệp ra, các việc thiện khác đều là tạp 

hạnh. 

Chánh hạnh 
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Cũng tức là ngoài năm loại chánh hạnh này ra, 
các việc tu hành khác đều gọi là ‘tạp hạnh’. 

(Huệ Tịnh pháp sư giảng diễn-tập 2,  

tr. 397-399)
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IX. Năm loại tạp hạnh 

‘Tạp hạnh’ có rất nhiều hạnh, như lục độ 
ba-la-mật mà thông thường các vị Bồ-tát hay tu, 
và tất cả những hạnh thiện khác. Nếu luận về tạp 
hạnh thì nhiều vô số, chẳng thể kể hết. Đối nghịch 
với năm chánh hạnh thì có ‘năm loại tạp hạnh’. 

1. Đọc tụng tạp hạnh: 

Đọc tụng các kinh ngoài Tịnh Độ tam 

kinh. 

2. Quán tưởng tạp hạnh: 

Quán tưởng y báo, chánh báo ngoài 

y, chánh báo của Tịnh Độ Phật 

A-di-đà. 

3. Lễ bái tạp hạnh: 

Lễ bái Phật và Bồ-tát khác ngoài Phật 

A-di-đà. 

4. Xưng danh tạp hạnh: 

Xưng danh hiệu Phật và Bồ-tát khác 

ngoài Phật A-di-đà, và các câu chú. 

5. Tán cúng tạp hạnh: 

Tán thán cúng dường Phật và Bồ-tát 

khác ngoài Phật A-di-đà. 
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Ngoài ra, bố thí, trì giới v.v…, cùng với Bồ-đề 
tâm mà Thánh Đạo môn chú trọng, thảy đều 
thuộc tạp hạnh. Cũng tức là tất cả muôn hạnh 
thiện ngoài năm loại chánh hạnh này ra, không 
cần biết là Đại thừa hay Tiểu thừa, vì cầu đời này 
chứng ngộ, hoặc cầu lợi ích trong hiện đời, mà tu 
tập thì đều gọi là Tạp hạnh. 

(Huệ Tịnh pháp sư giảng diễn-tập 2,  

tr. 399-400)
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X. Sự được, mất giữa hai hạnh 

Đại sư nêu ra năm chánh hạnh, chỉ rõ phương 
pháp vãng sanh, ngài muốn cho mọi người từ bỏ 
tạp hạnh để quay về chánh hạnh, nên nêu ra ‘năm 
cặp đối nhau’. Vì ‘hành tướng vãng sanh’ đã có 
‘hai hạnh chánh và tạp’ rồi, thì ‘sự được mất của 
hai hạnh’ cũng có năm hạnh đối nhau. Vì thế, Đại 
sư nói: 

Nếu tu hai hạnh là chánh hạnh và trợ hạnh 
thì tâm thường gần gũi, nhớ nghĩ không dứt, 

gọi là vô gián; 

Nếu tu tạp hạnh thì tâm thường gián đoạn, 

tuy có thể hồi hướng vãng sanh, đều gọi là 

hạnh tạp và xa vậy.
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1. Năm cặp đối nhau 

2. Sự được, mất giữa hai hạnh 

1. Thân đối với Sơ. 

2. Gần đối với Xa. 

3. Không gián đoạn đối với Có gián 

đoạn. 

4. Không hồi hướng đối với Hồi 

hướng. 

5. Thuần đối với Tạp. 

Được,  

mất giữa hai hạnh 

Chánh hạnh được 5 điều: 

Thân, gần Phật A-di-đà, 

không gián đoạn,  

không cần hồi hướng,  

thuần. 

Tạp hạnh mất 5 điều: 

Sơ, xa Phật A-di-đà, 

có gián đoạn,  

cần phải hồi hướng, 

tạp. 



Phần II. Năm chánh hạnh và năm tạp hạnh ── 59 
 XI. Ba tầng tuyển chọn 

Như thế, người tu năm chánh hạnh được thân 
duyên, cận duyên với Phật A-di-đà, vô gián, 
không cần hồi hướng riêng, thuần hạnh Cực Lạc; 
còn người tu tạp hạnh, những hạnh liên quan đến 
chư Phật, Bồ-tát, trời, người ngoài Phật A-di-đà, 
thì xa lạ, xa cách với Phật A-di-đà, có gián đoạn, 
cần phải hồi hướng, không thuần. So sánh giữa 
việc tu năm loại chánh hạnh và năm loại tạp hạnh, 
có năm cặp đối chiếu này. Vì thế, cần phải bỏ tạp 
hạnh, chọn tu chánh hạnh, đó là ý ‘Tựu hạnh lập 
tín’ của Đại sư Thiện Đạo. 

(Huệ Tịnh pháp sư giảng diễn-tập 2,  

tr. 401-402) 

XI. Ba tầng tuyển chọn 

Pháp Nhiên thượng nhân, một vị cao tăng 
người Nhật, riêng chỉ tôn kính Đại sư Thiện Đạo, 
thượng nhân đem tư tưởng của Đại sư, khéo dùng 
4 bài kệ ngũ ngôn tứ tuyệt làm rõ nghĩa một cách 
trọn vẹn. Bốn bài kệ này bao hàm ý nghĩa ‘ba tầng 
tuyển chọn’, người đời sau gọi là ‘Tam tuyển văn’. 
Bốn chữ ‘Các, phao, bàng, chuyên’ được nêu lên 
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trong bài ‘Tam tuyển văn’ có thể gọi là ‘khẩu 
quyết của tông Tịnh Độ’. Bài văn như sau: 

Dục tốc ly sanh tử, 

Nhị chủng thắng pháp trung, 

Thả các Thánh Đạo môn, 

Tuyển nhập Tịnh Độ môn. 

Dục nhập Tịnh Độ môn, 

Chánh tạp nhị hạnh trung, 

Thả phao chư tạp hạnh, 

Tuyển ưng qui chánh hạnh. 

Dục tu ư chánh hạnh, 

Chánh trợ nhị nghiệp trung, 

Du bàng ư trợ nghiệp, 

Tuyển ưng chuyên chánh định. 

Chánh định chi nghiệp giả, 

Tức thị xưng Phật danh, 

Xưng danh tất đắc sanh, 

Y Phật bản nguyện cố. 
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Nghĩa là: 
Muốn mau lìa sanh tử, 
Trong hai pháp môn Phật, 

Tạm gác Thánh Đạo môn, 

Chọn vào Tịnh Độ môn. 

Muốn vào Tịnh Độ môn, 
Trong hai hạnh chánh tạp, 

Tạm bỏ các tạp hạnh, 

Chọn quay về chánh hạnh. 

Muốn tu nơi chánh hạnh, 

Trong hai nghiệp chánh trợ, 
Trợ nghiệp để sang bên, 

Chọn chuyên chánh định nghiệp. 

Người tu chánh định nghiệp, 

Tức là xưng danh Phật, 
Xưng danh ắt vãng sanh, 

Vì nương bản nguyện Phật. 

Bài văn trên nói rõ ý nghĩa của ba tầng tuyển chọn, 
tức là trong ‘Hai môn, hai hạnh, hai nghiệp’, ‘gác Thánh 

Đạo, chọn Tịnh Độ; bỏ tạp hạnh, chọn chánh hạnh; 
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‘chọn Tịnh Độ, chọn chánh hạnh, chọn chánh nghiệp’. 
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I. Tam tâm gồm thâu về thâm tâm 

Kinh Quán Vô Lượng Thọ có nói đến tam tâm, 

đó là chí thành tâm, thâm tâm, hồi hướng phát 
nguyện tâm. Đây dường như có tam tâm, mỗi tâm 
mỗi khác, nhưng tam tâm này thảy đều gồm thâu 
vào trong thâm tâm, khi nói thâm tâm là đã đầy 
đủ tam tâm rồi. 

(“Đại ý kinh Quán Vô Lượng Thọ”  

trong Tịnh Độ tam kinh nhất luận đại ý, tr. 103-104) 

II. Chí thành tâm–tâm bên trong và 

hạnh bên ngoài phải thống nhất nhau 

Đầu tiên nói về ‘chí thành tâm’, Đại sư Thiện 
Đạo nói: “Chí là chân, thành là thật”, cho nên chí 
thành tâm là tâm chân thật. 

Sao gọi là tâm chân thật? Nghĩa là nói trong 
tâm của chúng ta chân thật tin nhận sự cứu độ của 
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nhau 

Phật A-di-đà; miệng chúng ta xưng niệm một câu 
danh hiệu Phật, cũng là xuất phát từ nội tâm chân 
thật mà xưng danh, chẳng phải thể hiện bên ngoài 
để cho người khác xem. Nếu bề ngoài ra vẻ cho 
người khác biết ta đang niệm Phật, ta đang tin 
Phật, ta muốn vãng sanh về thế giới Cực Lạc, mà 
trong lòng ta không thực sự tin Phật A-di-đà, 
không muốn cầu vãng sanh thế giới Cực Lạc, vậy 
thì chẳng phải chân thật. 

Vì thế, tin Phật, niệm Phật, tin tưởng có Cực 
Lạc, có Phật A-di-đà, tất cả niềm tin này đều phát 
xuất từ nội tâm, nội ngoại nhất trí như thế thì mới 
là chân thật. 

(“Đại ý kinh Quán Vô Lượng Thọ”.. 

trong Tịnh Độ tam kinh nhất luận đại ý, tr. 104-105) 
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III. Thâm tâm–tâm tin tưởng sâu sắc 

Đại sư Thiện Đạo giải thích ‘thâm tâm’ là tâm 
tin sâu. 

1. Thâm tín về cơ và pháp 

Thâm tín cái gì? 
Thứ nhất là tín cơ: Tin chắc một điều rằng 

mình là phàm phu tội ác sâu nặng, có tâm tu hành, 
nhưng không đủ lực tu hành, chẳng những đời 
này kiếp này không đủ sức giải thoát, mà đến tận 
cùng những đời vị lai cũng không thể nào giải 
thoát, chẳng có duyên xuất ly sanh tử. Chúng ta là 
hạng chúng sanh như thế, mỗi khi nghĩ đến thì 
quả thật là muốn nằm xuống đất mà gào to khóc 
lớn. Bởi vì không có duyên xuất ly, nếu không có 
duyên xuất ly thì có phải đời đời kiếp kiếp chúng 
ta đều phải chịu luân hồi mãi trong thế giới Ta-bà 
này? 

Thân người khó được, há chẳng phải một 
phen mất thân người rồi thì muôn kiếp nghìn đời 
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đều rơi vào ba đường ác sao? Khi nghĩ đến điều 
này, nỗi sợ hãi khôn tả ấy xâm nhập vào lòng 
chúng ta, chắc chắn như thế! Phải tin sâu điều này, 
đó là tin sâu chúng ta là phàm phu tội ác trong 
sanh tử. (Đại sư Thiện Đạo nói đến tin sâu ‘cơ’, 
chữ ‘cơ’ trong danh từ tôn giáo tức là chỉ cho căn 
tánh, căn cơ của chúng ta). 

Thứ nhì là thâm tín pháp. Pháp chính là sự cứu 
độ của Phật A-di-đà, trong nguyện thứ 18, Đức 
Phật A-di-đà có nói: “Những ai xưng niệm danh 
hiệu của Tôi cho đến mười niệm, chắc chắn Tôi 
đều khiến họ vãng sanh thế giới Cực Lạc; những 
ai xưng danh hiệu Tôi mà không thể vãng sanh, 
thì Tôi sẽ không thành Phật”. Nương tựa vào bản 
nguyện của Phật A-di-đà, chắc chắn có thể vãng 
sanh, đây chính là thâm tín pháp. 

2. Hai thứ thâm tín gom vào nhất hướng 

chuyên niệm 

Đoạn trước nói về thâm tín 'cơ'. Cơ là nói 
phàm phu tội ác sâu nặng trong sanh tử, không có 
duyên xuất ly, các chúng sanh này có thể là chúng 
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sanh ngũ nghịch, thập ác, báng pháp, phạm bốn 
giới trọng, xiển-đề. Nếu không phải hạng chúng 
sanh này, thì có duyên xuất ly. Còn những hạng 
chúng sanh không thể xuất ly như ngũ nghịch, 
thập ác, báng pháp, phạm bốn giới trọng, xiển-đề, 
thì bất kể họ đối với bản nguyện của Phật A-di-đà 
hiểu sâu hay hiểu cạn, chỉ cần họ xưng niệm danh 
hiệu Phật A-di-đà, thì chắc chắn có thể vãng sanh. 
Đây gọi là thâm tín cơ và pháp. 

Với những điều vừa nói, và việc Phật 
Thích-ca-mâu-ni phó chúc A-nan tôn giả lưu 
thông ‘trì danh hiệu Phật Vô Lượng Thọ’, cùng 
với những điều mà Đại sư Thiện Đạo giải thích về 
‘nhất hướng chuyên xưng danh hiệu Phật A-di-đà’ 
tất cả đều không nói đến việc chúng sinh tin hay 
không tin, mà chỉ nói ‘nhất hướng chuyên xưng 
danh hiệu Phật A-di-đà’, đâu có nói là bạn tin hay 
nghi; tin có sâu cạn, nghi cũng có nhiều loại, 
nhưng đã xưng danh rồi thì đều không màng đến 
tất cả những điều này nữa, bạn chỉ cần xưng danh, 
chắc chắn được vãng sanh. Há chẳng phải niềm 
tin đã bao gồm ở trong đó rồi sao? Vì thế, qui kết 
của kinh Quán Vô Lượng Thọ là ở chỗ ‘nhất hướng 
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chuyên xưng danh hiệu Phật A-di-đà’, đây chính 
là đại ý của kinh Quán Vô Lượng Thọ. 

(“Đại ý kinh Quán Vô Lượng Thọ” 

trong Tịnh Độ tam kinh nhất luận đại ý, tr. 105-107) 

IV. Hồi hướng phát nguyện tâm – tâm tự 

nhiên về nhà 

‘Hồi hướng phát nguyện tâm’, nói đơn giản 
chính là tâm chán ghét, muốn xa lìa cõi Ta-bà, ưa 
muốn sanh về Cực Lạc, cũng là nói, không còn 
lưu luyến cõi Ta-bà, thậm chí còn chán ghét nữa, 
bởi vì ở đây khiến chúng ta tạo tội tạo nghiệp, 
chịu khổ chịu nạn, chúng ta còn có thể thích nó 
hay sao? Đức Phật Thích-ca-mâu-ni từng dạy rằng, 
thế giới Ta-bà này chính là nhà lửa tam giới, nhà 
đang bị lửa đốt, chúng ta làm sao có thể thích 
được? Vì thế mà ngán ngẩm cõi Ta-bà. Thế giới 
Cực Lạc trang nghiêm, thù thắng, thanh tịnh, an 
lạc như thế, chúng ta sao lại không thích về đó chứ? 
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Huống hồ thế giới Cực Lạc là do Đức Phật 
A-di-đà vì chúng ta mà kiến lập nên, là nhà của 
chúng ta, chủ hộ là chúng ta, mỗi người chúng ta 
đều là chủ hộ của thế giới Cực Lạc. Về đến nhà 
mình rồi, thì tự nhiên thoải mái vô cùng; hôm nay 
đi làm, hễ đến giờ tan ca thì tự nhiên về nhà mình, 
‘hồi hướng phát nguyện tâm’ chính là như thế đấy. 
Ở thế giới Ta-bà, chúng ta đã làm những việc bất 
kể là thiện, là ác, hay bất kỳ công đức nào cũng 
không cho rằng nó có thể khiến mình tái sanh làm 
người, hoặc sanh lên thiên đường, mà thảy đều 
hồi hướng phát nguyện, nguyện vãng sanh về thế 
giới Cực Lạc. 

Ba tâm này đều gồm thâu trong thâm tâm, biết 
rằng chúng sanh không thể thoát ra khỏi lục đạo 
này, nhưng chỉ cần xưng danh niệm Phật, chắc 
chắn vãng sanh thế giới Cực Lạc, thảy đều nằm 
ngay trong một niệm tín tâm này. 

(“Đại ý kinh Quán Vô Lượng Thọ”  

trong Tịnh Độ tam kinh nhất luận đại ý, tr. 105-107)
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V. Công năng của danh hiệu, phá nghi 

mãn nguyện 

Trong Vãng sanh luận chú, còn một chỗ mấu 

chốt nữa, đó là trong quyển hạ phần mở đầu Tán 

thán môn có nêu lên hiện tượng tu hành, là như 

thật tu hành và không như thật tu hành. 

Danh hiệu Vô Ngại Quang Như Lai, có thể phá 

trừ tất cả vô minh của chúng sanh, có thể viên 

mãn tất cả chí nguyện của chúng sanh. Nhưng có 
người xưng danh ức niệm, mà vô minh vẫn còn, 

chưa hề mãn nguyện được, vì sao? Do vì không 

như thật tu hành, không tương ưng với danh 

nghĩa. Vì sao nói là không như thật tu hành, 

không tương ưng với danh nghĩa? Nghĩa là 
không biết Như Lai là ‘thân thật tướng’, là ‘thân 

vì chúng sanh’. 
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Lại có ba điều không tương ưng, một là “vì tín 
tâm không thuần, lúc còn lúc mất”; hai là “vì tín 

tâm không chuyên nhất, không quyết định”; ba 

là “vì tín tâm không tương tục, bị những niệm 

khác làm gián đoạn”. 

Khi nói pháp môn Tịnh Độ là ‘Phi tu bất tu’, 
thì chẳng phải đề cập đến việc tu hành, mà nói về 
việc xưng danh. ‘Xưng danh’ so với các việc tu 
hành thông thường, vừa dễ dàng lại vừa siêu việt. 

Tổ sư Đàm Loan nói: Một câu danh hiệu 
‘Nam-mô A-di-đà Phật’, có thể phá trừ vô minh 
của chúng ta, có thể thỏa mãn ý nguyện của chúng 
ta, nhưng lại có hạng người, đã và đang xưng niệm 
‘Nam-mô A-di-đà Phật, Nam-mô A-di-đà Phật’, 
nhưng vô minh hoàn toàn không thể phá trừ, ý 
nguyện của họ cũng không thành là do nguyên 
nhân gì? Sau đây, ngài sẽ giải thích rõ. Trước hết, 
chúng ta hãy giải thích về vô minh và mãn nguyện. 

Vô minh có 2 loại: Một là ‘Si vô minh’, hai là 
‘Nghi vô minh’. ‘Si vô minh’ chính là các loại 
phiền não tham, sân, si,… tất cả các vô minh đều 
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bao gồm trong Si vô minh. Loại thứ hai, ‘nghi vô 
minh’, là chỉ cho việc nghi ngờ sự cứu độ của Phật 
A-di-đà. Nói chung là tất cả vô minh của tham, 
sân, si; nói riêng chính là Nghi vô minh. 

Thế thì, chỉ cần dẹp bỏ cái nghi vô minh, là sự 
nghi ngờ đối với Phật A-di-đà, chỉ cần chúng ta tin 
nhận sự cứu độ của Đức Phật A-di-đà thì dầu cho 
tham, sân, si vô minh vẫn còn tồn tại, cũng không 
trở ngại gì. Bởi vì khi vãng sanh về thế giới Cực 
Lạc, thì ba độc tham, sân, si phiền não chắc chắn 
được đoạn trừ. 

Một câu danh hiệu A-di-đà Phật có thể diệt 
trừ vô minh của chúng ta, trước tiên là dẹp trừ 
nghi vô minh. Một khi nghi vô minh được phá trừ, 
thì lúc đó phiền não tham, sân, si chắc chắn sẽ 
được phá trừ. Vì thế, trước tiên phải dẹp trừ vô 
minh, mà chủ yếu chính là dẹp được nghi vô minh. 

Đối với pháp môn Tịnh Độ, tính nghiêm 
trọng của vô minh không phải là ở tham, sân, si 
mà là ở sự nghi ngờ. Bởi vì chúng ta nghi ngờ sự 
cứu độ của Đức Phật A-di-đà, nên chúng ta phải ở 
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mãi trong tam giới lục đạo tạo tội, tạo nghiệp, thọ 
khổ báo. Bị luân hồi rồi, nếu được làm người, thì 
sẽ lại tạo mười nghiệp ác, lại phải sống tranh giành, 
cá lớn nuốt cá bé. Như thế, chẳng phải tội nghiệp 
của ‘nghi vô minh’, tội nghi ngờ Phật A-di-đà còn 
nặng hơn tội giết người, phóng hỏa, ngũ nghịch, 
báng pháp hay sao? Vì thế, hoài nghi sự cứu độ 
của Phật A-di-đà, hoài nghi trí Phật, không tin sự 
cứu độ, tội nghiệp này nặng hơn tội giết người, 
phóng hỏa. Bởi nghi ngờ nên không thể vãng sanh, 
phải tiếp tục chịu luân hồi; luân hồi thì có nguy cơ 
sẽ tạo nghiệp thập ác, ngũ nghịch, báng pháp, bất 
cứ tội gì cũng có thể tạo tác. ‘Nghi’ nghĩa là nghi 
ngờ sự cứu độ của Phật A-di-đà, đó là tội lớn nhất 
trong tất cả các tội. 

‘Mãn nguyện’, nguyện có nguyện ‘chung’ và 
nguyện ‘riêng’. ‘Chung’ là nói về những nguyện 
vọng trong đời sống con người, muốn cái này, 
muốn cái kia; hy vọng thế này, đòi hỏi thế nọ, 
nguyện vọng rất nhiều. ‘Riêng’ là nói về nguyện 
vãng sanh về thế giới Cực Lạc, là ‘nguyện’ về việc 
vãng sanh. 
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Con người tuy có nhiều ý nguyện khác nhau, 
nhưng chỉ cần thỏa mãn được điều nguyện vãng 
sanh về thế giới Cực Lạc, thì các nguyện khác 
cũng sẽ thành tựu. Bởi vì, chỉ sợ không thành Phật, 
chẳng lo thành Phật rồi mà không thể mãn 
nguyện. Nếu thành Phật rồi, thì có trí huệ, có 
thần thông, có thể tự tại như ý, thiên biến vạn hóa, 
chúng sanh đáng dùng thân gì để cứu độ, thì liền 
có thể hiện thân đó mà vì họ thuyết pháp. Vì thế, 
muốn được mãn nguyện thì trước hết phải viên 
mãn nguyện vãng sanh. Nguyện vãng sanh là căn 
bản của tất cả các nguyện, chỉ cần nguyện này 
được viên mãn thì tất cả những nguyện khác đều 
có thể thành tựu.
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VI. Vì sao xưng danh không được mãn 

nguyện 

Một câu ‘Nam-mô A-di-đà Phật’, có thể phá 
trừ vô minh của chúng ta, có thể thỏa mãn ý 
nguyện của chúng ta, nhưng vẫn có những người 
xưng danh, mà chưa dẹp trừ được vô minh, ý 
nguyện của họ vẫn chưa thành, rốt cục là nguyên 
nhân gì ? 

1. Không như thật xưng danh 

Đại sư Đàm Loan giải thích một cách ngắn 
gọn, chúng ta tuy cũng xưng danh, nhưng chưa 
phải như thật xưng danh, nghĩa là nếu còn có một tí 

tâm nghi ngờ thì không phải là như thật xưng 
danh. Nếu đầy đủ tín tâm thì đó là như thật xưng 
danh. 

2. Nhị bất tri (hai điều không biết) 

Một câu danh hiệu Phật có thể diệt trừ tâm 
nghi ngờ của chúng ta, khiến chúng ta phát khởi 
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niềm tin; một khi niềm tin phát khởi thì việc 
mong muốn vãng sanh sẽ đạt được. Nhưng tại sao 
lại khó có thể dẹp trừ được sự nghi này, khiến 
chúng ta khó phát khởi niềm tin? Do vì chúng ta 
không biết thân của Phật A-di-đà là thân thật 
tướng, thân vì chúng sinh; vì chúng ta không biết 
nguyên lý, đầu đuôi ngọn ngành và nguồn gốc 
sanh khởi của câu danh hiệu này. Nếu như chúng 
ta biết được thì cái ‘nghi’ này sẽ được giải trừ, 
chúng ta sẽ có được niềm tin. 

Thân thật tướng là gì? Thân vì chúng sanh là gì? 

Thân thật tướng là Báo thân của Phật A-di-đà, 
là thân thành Phật. Trong nguyện thứ 18, Phật 
A-di-đà có nói: “Giả sử Tôi thành Phật, chúng 
sanh trong mười phương xưng danh hiệu Tôi mà 
không vãng sanh thì Tôi sẽ không thành Chánh 
giác”. Thân thật tướng là thân tự lợi đã thành Phật 
của Phật A-di-đà. Tự thân Ngài đã thành Phật rồi, 
gọi là thân thật tướng. Nếu như chưa thành Phật, 
Ngài vẫn còn là Bồ-tát, đã là Bồ-tát thì chúng ta 
không thể mãn nguyện đoạn nghi được. Nhưng 
Ngài đã thành Phật, thì chúng ta sẽ được toại 
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nguyện vãng sanh. Vì sao? Vì tư lương vãng sanh, 
công đức vãng sanh, nơi chốn vãng sanh đều đã có 
ở trong câu danh hiệu Phật rồi. Vì thế, một mai 
Ngài thành Phật rồi (tức là thân thật tướng), thì 
danh hiệu sẽ xuất hiện, danh hiệu đó chính là 
niềm tin của chúng ta. Danh hiệu được hiển hiện 
thì sự nghi ngờ của chúng ta được giải trừ. Vì thế, 
thân thật tướng là thân tự lợi của Phật A-di-đà. 
‘Nếu Tôi thành Phật’ cũng chính là một dạng 
Chánh giác của bậc đã thành Chánh giác. 

Thân vì chúng sanh là thân cứu độ chúng sanh, 
là thân lợi tha. Sự tồn tại của Đức Phật A-di-đà là 
vì cứu độ chúng sanh trong mười phương, nếu 
không thể cứu độ chúng sanh thì Ngài căn bản 
không thể thành Phật được; mà Ngài đã thành 
Phật rồi, thì hiển nhiên có thể cứu độ chúng sanh 
trong mười phương. 

Do chúng ta không hiểu rõ Phật A-di-đà đã là 
một vị Phật thân thật tướng, Phật thân vì chúng 
sanh, do đó tâm nghi ngờ của chúng ta không thể 
giải trừ, đây là đứng về góc độ Phật mà nói; còn 
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đứng về góc độ chính bản thân mình mà nói, thì 
do vì ‘hai điều không biết’. 

Không biết về thân thật tướng, và không biết 
về thân vì chúng sanh, đây gọi là ‘Nhị bất tri’. 

3. Tam bất tín 

Vì ‘Nhị bất tri’ mà dẫn đến ‘Tam bất tín’. ‘Tam 
bất tín’ nghĩa là ba điều không tin, đó là: thứ nhất, 
tín tâm không thuần, lúc còn lúc mất; thứ nhì, tín 
tâm không chuyên nhất, không chắc chắn; thứ ba, 
tín tâm không tương tục, bị những niệm khác làm 
gián đoạn. 

Thứ nhất, tín tâm không thuần: Chúng ta 
không biết Phật A-di-đà đã thành Phật, là trở 
thành Phật mang thân thật tướng, thân vì chúng 
sanh. Đã không biết, thì ‘tín’ trong tâm chúng ta 
cũng sẽ không thuần. Không thuần thì không 
giống như niềm tin lúc ban đầu vốn có, lúc còn lúc 
mất, nghĩa là khi thì cảm thấy cầm chắc trong tay, 
khi thì chẳng dám chắc chắn. 
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‘Thuần’, theo sự giải thích thông thường, 
giống như một khúc gỗ, nguyên sơ từ trong rừng 
chuyển về, chưa qua chạm trổ, chưa qua tô vẽ sắc 
màu, đây gọi là thuần. Cũng giống như bi nguyện 
của Phật A-di-đà (thân thật tướng) cứu độ chúng 
sanh (thân vì chúng sanh), được tiếp nhận vào 
trong tâm chúng ta một cách nguyên sơ, không 
thêm vào bất kỳ sự tính toán, sự kiến giải, sự toan 
tính đo lường nào của mình, thì tín tâm này là 
thuần rồi. Do đó, nói tín tâm thuần thì sẽ mãi mãi 
giải trừ được sự nghi ngờ. Tín tâm không thuần, 
thì vẫn còn nghi. 

Thứ nhì, tín tâm không chuyên nhất: Phật 
A-di-đà cứu độ chúng ta là như thế (nguyên sơ), 
nhưng chúng ta lại không nghĩ như thế, mà chúng 
ta lại cho rằng, mình phải thế này, mình phải thế 
kia thì mới được cứu độ; hoặc lại nghĩ: “Tuy rằng 
có thế giới Cực Lạc và có Phật A-di-đà, nhưng 
chúng ta muốn vãng sanh, lẽ nào lại dễ dàng như 
thế chứ? Chúng ta phải tích lũy cái này một ít, cái 
kia một ít, hoặc phải tu cái này, tu cái kia, mới có 
thể vãng sanh”. Người có ý niệm như vậy là không 
chuyên nhất. Vì không chuyên nhất, nên tâm này 
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cứ dao động mãi, phải thế này, phải thế kia, không 
quyết định chắc chắn. Bởi lẽ cứ ở đó hoặc thế này, 
hoặc thế kia, thêm cái này, thêm cái nọ, rất nhiều 
thứ, chẳng có thứ nào chắc chắn cả, nên gọi là ‘tín 
tâm không chuyên nhất’. 

Thứ ba, tín tâm không tương tục: Vì tín tâm 
không chuyên nhất, không thể giữ mãi một mực, 
nên không thể tương tục. Khi phiền não đến, thì 
cảm thấy việc vãng sanh không cầm chắc trong tay; 
hoặc là nghe người ta nói pháp môn khác rất thù 
thắng, thì liền chuyển qua tu theo pháp môn khác. 
Vì không thể tin nhận sự cứu độ của Đức Phật 
A-di-đà, nên không thể xưng niệm danh hiệu, liên 
tục vĩnh hằng bất biến. 

(“Đại ý Vãng sanh luận chú”  

trong Tịnh Độ tam kinh nhất luận đại ý, tr. 207-212) 

VII. Tín tâm và xưng danh thống nhất 

với nhau 

Từ ‘nhị bất tri’ mà dẫn đến ‘tam bất tín’. Nếu 
như có ‘nhị tri’ thì có ‘tam tín’. ‘Tam tín’ là đứng 
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trên ba góc độ để giải nói, thật ra ‘tam tín’ gói gọn 
trong tín tâm. Vì vậy, việc xưng danh niệm Phật 
thật sự đặt ngay nơi tín tâm này. 

Bạn có niềm tin rồi, thì tự nhiên sẽ xưng danh, 
xưng danh như vậy chính là như thật tu hành, như 
thật xưng danh. Nếu không có niềm tin thì chẳng 
phải là như thật xưng danh. Nhưng những điều 
này đều đứng trên góc độ của chúng ta để nói, còn 
đối với bản thân Phật A-di-đà thì Ngài cứu độ hết 
thảy chúng sanh trong mười phương, bất kể bạn 
biết hay không biết, tin hoặc chẳng tin, Ngài đều 
muốn cứu độ cả. Chỉ e là vì không biết, không tin, 
mà bạn bỏ chạy ra thật xa; nếu bạn không bỏ chạy, 
mãi mãi ở ngay đó, nghĩa là bạn luôn xưng niệm 
một câu danh hiệu Phật, mãi mãi không thay đổi 
thì vẫn được vãng sanh như thường. Bởi vì bất tri 
bất giác niềm tin đã có ở trong câu danh hiệu rồi. 
Bất tri bất giác câu danh hiệu này đã tự nhiên vận 
hành ở ngay nơi đó rồi. 

Vì thế, Tổ sư Đàm Loan một mặt nói: “Người 
nguyện vãng sanh, sẽ được vãng sanh”. Một mặt 
lại nói: “Phải có tam tín mới có thể như thật tu 



Phần III. Tam tâm gồm thâu về thâm tâm ── 85 
 VII. Tín tâm và xưng danh thống nhất với nhau 

hành”. Thế chẳng phải mâu thuẫn với nhau hay 
sao? Thật ra chẳng mâu thuẫn gì cả. Những người 
mà suốt đời giữ mãi tâm nguyện vãng sanh, những 
người mà suốt đời luôn giữ mãi việc xưng danh 
niệm Phật, thì niềm tin tự nhiên đã có ở ngay 
trong đó rồi. Nếu không thì họ làm sao có thể 
được như thế? Họ có thể được như thế, cũng là do 
thiện căn đời trước của họ. Đồng thời, bất tri bất 
giác niềm tin đã ở ngay trong đó rồi. 
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Mười điều tâm niệm của người niệm Phật 

1.  Cung kính tín thuận Di-đà; quan tâm yêu 
thương giúp đỡ người khác; đối với bản thân 
thì khiêm hạ, nhu hòa. 

2.  Giữ luân thường đạo lý, hết lòng làm tròn bổn 
phận, bỏ việc tà vạy, giữ lòng chân thành; 
phụng sự việc công, tuân thủ pháp luật, làm 
người dân lương thiện. 

3.  Tự biết mình là kẻ ngu si, tội ác hơn người 
khác; không có một chút tư cách để đánh giá 
người khác. 

Chẳng nói thị phi, chẳng nghe thị phi, chẳng 
truyền đạt thị phi, chẳng so sánh thị phi. 

 Chẳng tìm lỗi người, chẳng nói lỗi người, 
chẳng kể việc riêng tư của người, chẳng tranh 
nhân ngã. 

 Chẳng trái nhân quả, chẳng ôm lòng oán hận, 
chẳng có tâm giả dối, dua nịnh. 
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4.  Kính yêu hòa thuận với lục thân quyến thuộc, 
tôn sùng đức hạnh, phát tâm nhân từ, thích tu 
kính nhường. 

 Vẻ mặt hiền hòa, lời nói dịu dàng, vui vẻ mỉm 
cười, thương tưởng chúng sanh, ân cần với 
người. 

 Khiêm hạ cung kính, chẳng khởi tâm kiêu mạn, 
thường thấy hổ thẹn, muốn báo đáp ân Phật. 

5.  Giúp người an tâm, giúp người vui vẻ, giúp 
người hy vọng, giúp người lợi ích. 

 Xử sự với lòng chân thật, với lòng yêu thương, 
với lòng biết ơn, với lòng cung kính. 

 Xử sự phải nắm lấy nguyên tắc căn bản, đồng 
thời phải khéo biết chừng mực. 

 Xử sự đứng trên lập trường của đối phương để 
dễ thông cảm tha thứ. 

 Xử sự phải tự mình cam chịu thiệt thòi, không 
so đo tính toán. 

6.  Học tâm đại bi của Phật, Phật A-di-đà đối với 
ta như thế nào thì ta đối với người khác cũng 
như thế ấy. 
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7.  Sinh hoạt phải giản đơn, chân chất thật thà. 

 Nói năng phải thành khẩn, hòa nhã. 

 Oai nghi phải khoan thai, không vội vàng hấp 
tấp. 

8.  Chối tội, cướp công là hành vi của kẻ tiểu 
nhân; giấu tội, khoe công cũng là việc bình 
thường của mọi người. 

 Nhường điều tốt đẹp, công lao cho người là 
hạnh của người quân tử. 

 Chia sẻ điều xấu của người, cùng gánh lấy lỗi 
lầm với người dù mình không phạm để cho 
người giảm bớt áp lực là điều mà người có đức 
hạnh sâu dày phải làm. 

9. Quy luật vận hành của trời đất (luật nhân quả), 
kẻ kiêu mạn tự mãn thì bị tổn phước, người 
khiêm tốn thì được giúp cho càng đầy đủ. 

 Trời đất, quỷ thần và mọi người đều ghét kẻ 
kiêu ngạo tự mãn thì kẻ ấy làm sao không bị tai 
họa? Người khiêm hạ tích đức được trời đất, 
quỷ thần và mọi người ủng hộ thì làm sao mà 
không phát đạt và hưởng được nhiều phước? 
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10. Người ở địa vị thấp hèn muốn hiển đạt, trước 
tiên phải làm cho người khác cảm nhận rằng 
người ấy có đức khiêm hạ. Vì người ấy có đức 
khiêm hạ, mới có thể nhận lãnh những lời dạy 
hay, cho nên người ấy được lợi ích vô cùng. 

(Pháp sư Huệ Tịnh soạn)
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